
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 30/09/2024 đến ngày 04/10/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

240929-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 ĐINH 

THỊ TÂM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0394829943 30/09/2024 

08:00:43 

01/10/2024 

08:00:00 

02/10/2024 

07:44:20 

   

2 H56.26.24-

240927-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

KHẮC 

HÒA 

phố Đạo 

Sơn, Thị trấn 

Bút Sơn, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0964641706 30/09/2024 

08:26:44 

01/10/2024 

08:26:00 

01/10/2024 

09:39:46 

   

3 H56.26.24-

240927-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

DUNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0358187787 30/09/2024 

08:34:11 

03/10/2024 

08:33:59 

01/10/2024 

09:43:33 

   

4 H56.26.24-

240930-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

 LÊ THỊ 

LÝ 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0325233111 30/09/2024 

09:59:08 

01/10/2024 

09:58:59 

01/10/2024 

08:10:19 

   



thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

5 H56.26.24-

240930-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N 

THÀNH 

CHƯƠN

G 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372242604 30/09/2024 

09:59:16 

03/10/2024 

09:58:59 

01/10/2024 

09:37:40 

   

6 H56.26.24-

240930-0005 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N 

THÀNH 

CHƯƠN

G 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972242604 30/09/2024 

10:05:16 

03/10/2024 

10:05:00 

01/10/2024 

23:33:12 

   

7 H56.26.24-

240930-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

NGỌC 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962323595 30/09/2024 

10:17:56 

01/10/2024 

10:16:59 

01/10/2024 

09:37:06 

   

8 H56.26.24-

240930-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

NGỌC 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0962323595 30/09/2024 

10:28:25 

01/10/2024 

10:28:00 

01/10/2024 

23:28:15 

   

9 H56.26.24-

240930-0006 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

 NGUYỄ

N NGỌC 

ÁNH 

  30/09/2024 

10:43:48 

30/09/2024 

17:00:00 

01/10/2024 

09:44:26 

   



thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

240930-

1595) 

10 H56.26.24-

240930-0007 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 MAI THỊ 

NHÀN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978150996 30/09/2024 

14:23:03 

01/10/2024 

14:22:59 

01/10/2024 

09:35:03 

   

11 H56.26.24-

241001-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N 

TRUNG 

NAM 

Thôn Nội Tý, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0986204957 01/10/2024 

08:07:33 

02/10/2024 

08:07:00 

01/10/2024 

14:00:12 

   

12 H56.26.24-

241001-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ THỊ 

THỦY 

thôn Phúc 

Lộc, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0945445235 01/10/2024 

08:56:59 

02/10/2024 

08:56:00 

01/10/2024 

14:00:03 

   



hoặc chứng 

nhận 

13 H56.26.24-

240927-0002 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

THÚY 

NGA 

Thôn Cự Đà, 

xã Hoằng 

Đức, huyện 

Hoằng Hoá, 

tỉnh Thanh 

Hóa  

0986814616 01/10/2024 

09:49:11 

01/11/2024 

09:48:59 

01/10/2024 

14:12:26 

   

14 H56.26.24-

241001-0006 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 PHẠM 

THỊ 

DUNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0353165801 01/10/2024 

10:06:57 

02/10/2024 

10:05:59 

01/10/2024 

13:59:40 

   

15 H56.26.24-

241001-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 ĐOÀN 

THỊ 

HỒNG 

NGỌC 

13 đương 2, 

khu phố 38, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0963513358 01/10/2024 

10:07:09 

02/10/2024 

10:07:00 

01/10/2024 

13:59:51 

   

16 H56.26.24-

241001-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

 LÊ BÁ 

THÀNH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

0865076619 01/10/2024 

10:17:58 

02/10/2024 

10:16:59 

01/10/2024 

13:59:28 

   



quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

17 H56.26.24-

241001-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 TRẦN 

THỊ KIM 

OANH 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335594656 01/10/2024 

10:48:23 

01/11/2024 

10:48:00 

01/10/2024 

23:27:18 

   

18 H56.26.24-

241002-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

NGỌC 

HUY 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0944743786 02/10/2024 

08:49:39 

03/10/2024 

08:48:59 

02/10/2024 

16:29:03 

   

19 H56.26.24-

240930-0008 

Thủ tục thay 

đổi, cải 

chính, bổ 

sung thông 

tin hộ tịch 

 TRẦN 

THỊ CÚC 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0387673606 02/10/2024 

17:16:55 

08/10/2024 

07:00:00 

04/10/2024 

14:57:13 

   

20 H56.26.24-

241001-0008 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 NGUYỄ

N THỊ 

LINH 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0358049010 02/10/2024 

17:17:10 

04/10/2024 

07:00:00 

03/10/2024 

16:35:21 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

21 H56.26.24-

241001-0003 

Thủ tục 

đăng ký lại 

khai sinh 

 LÊ BÁ 

NHUNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0836597068 02/10/2024 

17:20:31 

07/11/2024 

07:00:00 

03/10/2024 

22:19:21 

   

22 H56.26.24-

241003-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

HIỀN 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0855378002 03/10/2024 

09:43:54 

04/10/2024 

09:43:00 

04/10/2024 

08:31:32 

   

23 H56.26.24-

241003-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HỒNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355682560 03/10/2024 

09:44:07 

04/10/2024 

09:43:59 

04/10/2024 

08:29:02 

   

24 H56.26.24-

241003-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LAN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0344790073 03/10/2024 

09:44:56 

04/10/2024 

09:43:59 

04/10/2024 

08:30:57 

   

25 H56.26.24-

241003-0002 

Đăng ký 

khai sinh, 

đăng ký 

thường trú, 

cấp thẻ bảo 

hiểm y tế 

cho trẻ em 

dưới 6 tuổi 

(G22.99.08-

 NGÔ 

QUỐC 

ĐĂNG 

  03/10/2024 

09:47:32 

03/10/2024 

17:00:00 

03/10/2024 

16:34:01 

   



241003-

0125) 

26 H56.26.24-

241003-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N VĂN 

MINH 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0975520582 03/10/2024 

10:08:41 

04/10/2024 

10:07:59 

04/10/2024 

07:56:31 

   

27 H56.26.24-

241003-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VĂN 

TÂM 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0396764386 03/10/2024 

10:08:55 

04/10/2024 

10:07:59 

04/10/2024 

07:56:19 

   

28 H56.26.24-

241003-0007 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 LÊ THỊ 

THU 

THỦY 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971617398 03/10/2024 

10:09:19 

04/10/2024 

10:09:00 

04/10/2024 

07:56:06 

   



hoặc chứng 

nhận 

29 H56.26.24-

241003-0010 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUYỀN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967708292 03/10/2024 

15:28:53 

04/10/2024 

15:28:00 

04/10/2024 

10:04:37 

   

30 H56.26.24-

241003-0011 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LƯƠNG 

THỊ 

LOAN 

THÔN 

PHÚC THỌ, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0965677247 03/10/2024 

15:36:13 

04/10/2024 

15:35:59 

04/10/2024 

08:26:40 

   

31 H56.26.24-

241003-0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 ĐỖ VĂN 

TIẾN 

Thôn 1 Lê 

Lợi, Xã 

Hoằng Đồng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973126386 03/10/2024 

15:46:29 

04/10/2024 

15:46:00 

04/10/2024 

08:27:53 

   

32 H56.26.24-

241003-0008 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 ĐỖ VĂN 

TIẾN 

Thôn 1 Lê 

Lợi, Xã 

Hoằng Đồng, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0973126386 03/10/2024 

15:59:05 

04/10/2024 

15:58:59 

04/10/2024 

08:28:34 

   

33 H56.26.24-

241003-0012 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUÂN 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0378958465 03/10/2024 

16:08:06 

04/10/2024 

16:07:59 

04/10/2024 

08:27:15 

   

34 H56.26.24-

241003-0013 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ ANH 

TUẤN 

Phố Phú 

Vinh Đông, 

Xã Hoằng 

0989661856 03/10/2024 

16:15:36 

04/10/2024 

16:15:00 

04/10/2024 

08:26:02 

   



Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

35 H56.26.24-

241004-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ BÁ 

THÀNH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0865076619 04/10/2024 

15:02:31 

07/10/2024 

15:01:59 

04/10/2024 

16:51:17 

   

 


